
STT Tên Đơn vị

Số lao động trong 

độ tuổi  huy động 

đóng quỹ

Mức đóng Kế hoạch thu 2025

Truy thu năm 2024 

trở về trước (tính 

đến 31/12/2024)

Tổng giao thu năm 

2025
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Thôn Phương Trạch Tây 545 10.000 5.450.000 5.450.000

2 Thôn Phương Trạch Đông 624 10.000 6.240.000 6.240.000

3 Thôn Bác Trạch Đông 768 10.000 7.680.000 7.680.000

4 Thôn Quan Cao 1.028 10.000 10.280.000 10.280.000

5 Thôn Nam Trại 374 10.000 3.740.000 3.740.000

6 Thôn Công Bồi Đông 345 10.000 3.450.000 3.450.000

7 Thôn Công Bồi Tây 528 10.000 5.280.000 5.280.000

8 Thôn Cổ Rồng 326 10.000 3.260.000 3.260.000

9 Thôn Quân Bác Đông 421 10.000 4.210.000 4.210.000

10 Thôn Quân Bác Đình 408 10.000 4.080.000 4.080.000

11 Thôn Bác Trạch 2 675 10.000 6.750.000 6.750.000

12 Thôn An Nhân Bình 364 10.000 3.640.000 3.640.000

13 Thôn An Nhân Hưng 494 10.000 4.940.000 4.940.000

14 Thôn An Phú 403 10.000 4.030.000 4.030.000

15 Thôn Bát Cấp Đông 356 10.000 3.560.000 3.560.000
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STT Tên Đơn vị

Số lao động trong 

độ tuổi  huy động 

đóng quỹ

Mức đóng Kế hoạch thu 2025

Truy thu năm 2024 

trở về trước (tính 

đến 31/12/2024)

Tổng giao thu năm 

2025
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Thôn Nam Trạch 308 10.000 3.080.000 3.080.000

17 Thôn Quân Bác Nam 163 10.000 1.630.000 1.630.000

18 Thôn Quân Bác Đoài 309 10.000 3.090.000 3.090.000

19 Thôn Bát Cấp Nam 287 10.000 2.870.000 2.870.000

Tổng cộng 8.726                      87.260.000            -                          87.260.000                  


